
PHÒNG THI: C101 ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TP.HCM

NGHE ĐỌC - VIẾT VẤN ĐÁP

1 Hoàng Thúy An 18 301311917 9/22/1989 Long An 6 5 5 5.3

2 Trương Thị Thiên An 33 24144683 3/26/1995 Huế v v v 0.0

3 Vũ Thị Vân Anh 01 024258239 6/21/1988 TP HCM 7 7 6 6.7

4 Huỳnh Văn Bạc 20 285096818 8/17/1987 Bình Dương 6.5 6 5 5.8

5 Nguyễn Ngọc Bích 17 025048235 11/30/1985 An Giang 7 6.5 6 6.5

6 Nguyễn Trường Giang 07 341429939 11/6/1989 Đồng Tháp 6.5 5.5 6 6.0

7 Phạm Nhuệ Giang 31 225272027 9/29/1985 Nha Trang 4 2 2 2.7

8 Trình Hoa Hạ 28 351815652 7/28/1989 An Giang 5.5 5 5 5.2

9 Lê Hồng Ngọc Hân 02 211831912 10/30/1986 Bình Định 6 5 5 5.3

10 Dương Thị Hân 03 271742859 2/20/1985 Hà Nam 6.5 5.5 5 5.7

11 Nguyễn Thị Phượng Hằng 04 321423230 10/2/1992 Bến Tre 6.5 5 5 5.5

12 Nguyễn Nữ Hiếu Hạnh 05 205301831 8/22/1988 Quảng Nam 6 5 5 5.3

13 Phạm Thị Mỹ Hạnh 25 362331607 10/10/1991 Cần Thơ 6 6 5 5.7

14 Phạm Thị Phúc Hậu 06 261204274 10/15/1992 Bình Thuận 6 5 5 5.3

15 Nguyễn Thị Thu Hiền 24 024767627 12/10/1991 Ninh Bình 7 5 6 6.0

16 Nguyễn Thị Minh Hiếu 23 26439511 9/20/1992 Bình Định 5 5.5 5 5.2

17 Nguyễn Xuân Huy 12 024037378 8/25/1986 TP HCM 6.5 5 6 5.8

18 Huỳnh Lê Ngọc Mai 11 024389735 11/7/1991 TP HCM 8 6 6 6.7

19 Nguyễn Thị Mai 27 024476953 8/20/1988 TP HCM 3.5 0 3 2.2

20 Đoàn Văn Ngọc 09 025557112 11/20/1978 Quảng Bình 7.5 5 6 6.2

21 Huỳnh Vũ Vy Ngọc 13 221083833 4/13/1981 Phú Yên 3 4 5 4.0

22 Đỗ Trần Bảo Ngọc 16 024188707 11/1/1987 TP HCM 7 5.5 6 6.2

23 Nguyễn Huyền Nhung 10 024147746 12/2/1988 TP HCM 7 5.5 6 6.2

24 Lê Kiều Oanh 26 025985187 7/29/1986 Vĩnh Long 3.75 4 5 4.3

25 Nguyễn Đức Tài 32 225267866 8/3/1985 Nha Trang 1 2 3 2.0

26 Diệc Vĩnh Thành 21 024316032 3/11/1990 TP HCM 8.5 9 8 8.5

27 Nguyễn Bá Thi 08 023998564 10/21/1986 TP HCM 6 5 5 5.3

28 Nguyễn Trường Thọ 19 049085000102 11/8/1985 TP HCM 6 5 6 5.7

29 Nguyễn Thị Cẩm Vân 14 215120518 6/10/1990 Bình Định 6.5 5 5 5.5

30 Lâm Sơn Bảo Vi 22 290874496 2/25/1988 Tây Ninh 7 5 5 5.7

31 Nguyễn Nhược Túy Viên 15 025814890 7/1/1989 Bình Thuận 6.5 6 5 5.8

32 Phan Thị Thảo Vy 29 240701904 11/9/1984 Bình Định 6.5 5 5 5.5

33 Dương Thị Kim Yến 30 024225173 1/2/1989 TP HCM 6.5 7 6 6.5

34 Trương Ngọc Diệp 34 241604477 11/26/1997 Daklak v v v 0.0
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